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I

1 Trương Văn Thiện PV 01 10/10/1993 Nùng

Đông Thọ-Sơn

Dương-Tuyên

Quang

Học viện Hành

chính quốc gia

Hành

chính học

Chính

quy

UDCN

TT cơ

bản

Công chức Văn

phòng-Thống

xã Xuân Lập

74 88.5 81.25 Trúng tuyển

II

1 Ma Bá Công PV 02 24/11/1996 Tày

Bình An - Lâm

Bình -Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Công tác

xã hội

Chính

quy
Anh B

UDCN

TT cơ

bản

Công chức Văn

hóa-Xã hội xã

Hồng Quang

56.5 43 49.75
Không

trúng tuyển

2 Đàm Văn Cảnh PV 03 20/02/1990
Cao
lan

Minh Quang -

Lâm Bình

-Tuyên Quang

Đại học Khoa

học-Đại học

Thái Nguyên

Quản trị

nhân lực

Chính

quy

UDCN

TT cơ

bản

Công chức Văn

hóa-Xã hội thị

trấn Lăng Can

84.75 77 80.88 Trúng tuyển

3 Lê Thị Trang PV 04 30/7/1991 30/7/1991 Kinh
Thi trấn Na

Hang, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Văn

hóa

Chính

sách văn

hóa

Chính

quy

UDCN

TT cơ

bản

Công chức Văn

hóa-Xã hội xã

Thượng Lâm

79.5 72 75.75 Trúng tuyển

III

1 Ma Văn Dũng PV 05 03/3/1990 Tày

Khuôn Hà -

Lâm Bình

-Tuyên Quang

Đại học Nông

Lâm Thái

Nguyên

Khoa học

môi

trường

Chính

quy

UDCN

TT cơ

bản

 Địa 

chính-Nông 

nghiệp-Xây 

dựng và Môi 

trường xã 

Khuôn Hà

86.25 91 88.63 Trúng tuyển

2
Đặng Thị

Hồng
Xiêm PV 06

07/02/199
0

Dao
Hồng Quang -

Lâm Bình

-Tuyên Quang

Đại học Thành

Đô

Công

nghệ kỹ

thuật môi

trường

Chính

quy

UDCN

TT cơ

bản

 Địa 

chính-Nông 

nghiệp-Xây 

dựng và Môi 

trường xã Hồng

Quang

68.5 86 77.25 Trúng tuyển

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

(Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng)

(Kèm theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

TT Họ Tên Số báo danh

Ngày, tháng, năm sinh

Dân

tộc

Nơi đăng ký hộ

khẩu thường trú

Chuyên môn

Ngoại

ngữ
Tin học

Chức danh dự

tuyển

Điểm phỏng vấn,

kiểm tra, sát hạch Điểm

trung

bình

cộng

Dự kiến Ghi chú

Nam Nữ Trình Độ

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Kiến

 thức

chung

Chuyên

môn,

nghiệp vụ

Vị trí: Công chức Văn phòng-Thống kê

Vị trí: Công chức Văn hóa-Xã hội (phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội)

 Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Đất đai)

Danh sách ấn định 06 thí sinh./.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21

I

1 Quan Văn Chính PV07 16/4/1986 Tày
Phúc Sơn - Lâm

Bình -Tuyên Quang

Đại học, Khoa

học xã hội và

nhân văn

Công tác

xã hội

Vừa học

vừa làm
B

Người

Dân tộc

thiểu số

Công chức Văn

hóa-Xã hội xã

Hồng Quang

2 Chẩu Văn Hùng PV08 25/10/1998 Tày
Phúc Yên - Lâm

Bình -Tuyên Quang

Đại học Lao

động xã hội

Công tác

xã hội

Chính

quy

UDCN

TT cơ

bản

Người

Dân tộc

thiểu số

Công chức Văn

hóa-Xã hội xã

Hồng Quang

5 9 14
Không

trúng tuyển

3 Nông Thị Hoa Xuân PV09 20/7/1997 Tày
Thượng Lâm - Lâm

Bình -Tuyên Quang

Đại học Lao

động xã hội

Công tác

xã hội

Chính

quy
B

UDCN

TT cơ

bản

Người

Dân tộc

thiểu số

Công chức Văn

hóa-Xã hội xã

Hồng Quang

5 58.25 63.25 Trúng tuyển

II

1 Lý Thị Xuân PV10 02/9/1984 Dao
Minh Quang - Lâm

Bình -Tuyên Quang

Đại học Công

nghiệp Hà Nội
Kế toán

Vừa

làm vừa

học

UDCN

TT cơ

bản

Công chức Tài

chính-Kế toán

xã Bình An

5 75.5 80.5 Trúng tuyển

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

(Hình thức Xét tuyển)

(Kèm theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

TT Họ Tên
Số báo

danh

Ngày, tháng, năm sinh

Dân

tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu

thường trú

Chuyên môn

Ngoại

ngữ
Tin học

Thuộc

đối

tượng ưu

tiên

 

Chức danh dự

tuyển

Điểm

ưu tiên

 

Điểm

phỏng vấn

vòng 2

Tổng

điểm
Dự kiến Ghi chú

Nam Nữ Trình Độ

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Vị trí: Công chức Văn hóa-Xã hội (phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội)

Bỏ thi

Vị trí: Công chức Tài chính-Kế toán

Danh sách ấn định 04thí sinh./.
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